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MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu
Để cải thiện khả năng cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp có những kế hoạch hành động khác nhau. Trong các hoạt động này thì hoạt động R&D được xem là hoạt động đem lại lợi ích cho doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp quyết định đầu tư vào R&D hay không và mức độ đầu tư như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hầu hết các nghiên cứu cho đến nay chưa xem xét một cách toàn diện tất cả các yếu tố (đặc biệt là môi trường chính sách) ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động R&D của doanh nghiệp (điều kiện cần và đủ). Mặt khác, các nghiên cứu này lại được thực hiện tại các quốc gia phát triển, một bức tranh về hoạt động R&D của doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp tại các quốc gia đang phát triển chưa được làm rõ.

2. Ý nghĩa của nghiên cứu

Về lý thuyết, cung cấp khung cơ sở lý thuyết để đánh giá hoạt động R&D của các doanh nghiệp tại quốc gia đang phát triển. Kết quả nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo, cho doanh nghiệp, đặc biệt trong xây dựng chiến lược R&D doanh nghiệp. 

Về thực tế, đưa ra một bức tranh tổng quát của doanh nghiệp Việt Nam về: Thực trạng hoạt động R&D; Môi trường chính sách ảnh hưởng đến quyết định thực hiện hoạt động R&D của doanh nghiệp.  

Về chính sách, tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách để có thể có được những chính sách phù hợp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực R&D của mình.

Tính mới của luận án

- Về cách tiếp cận: Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới (innovation system).
- Về khía cạnh lý thuyết: Luận án đã đưa ra mô hình đổi mới “động” (hay mô hình đổi mới “xoắn ốc”) trong việc giải thích vai trò của R&D trong hoạt động đổi mới của doanh nghiệp; khung phân tích hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp.
- Về khía cạnh thực tiễn: Luận án đã đề xuất chính sách khuyến khích R&D của doanh nghiệp dựa trên công cụ thuế (tax-based incentives). Đồng thời, đề xuất khung xây dựng chiến lược R&D cho doanh nghiệp Việt Nam.
3. Mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu tổng quát: Nhận dạng thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động R&D trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Các mục tiêu cụ thể: Làm rõ hoạt động R&D của doanh nghiệp, vai trò của R&D đối với doanh nghiệp, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp; thực tiễn về hoạt động R&D và chính sách ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam (thành công và hạn chế) và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động R&D trong các doanh nghiệp Việt Nam.
4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu làm rõ trong nghiên cứu này là: Làm cách nào để phát triển hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam?
Giả thuyết nghiên cứu: Doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược R&D (điều kiện cần), đồng thời nhà nước cần hoàn thiện và xây dựng mới chính sách khuyến khích hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam (điều kiện đủ). 

5. Phương pháp và tiếp cận nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu và thực chứng.
- Cách tiếp cận: Nghiên cứu này dựa trên tiếp cận hệ thống đổi mới.

6. Nguồn dữ liệu và công cụ hỗ trợ nghiên cứu
6.1. Nguồn dữ liệu: sơ cấp và thứ cấp
6.2. Công cụ hỗ trợ nghiên cứu: chủ yếu là các phần mềm máy tính như Word, Excel, Mindjet, Stata, Endnote.
7. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 
Về đối tượng: Doanh nghiệp Việt Nam nói chung; Nghiên cứu sâu doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.
Về thời gian: đánh giá các chính sách có ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp từ những năm 2000 (riêng chính sách thuế từ năm 2005); hoạt động R&D của doanh nghiệp trong 3-5 năm gần nhất.
8. Cấu trúc luận án
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung luận án được cấu trúc thành các chương chủ yếu sau: Tổng quan tài liệu (Chương 1); Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động R&D của doanh nghiệp (Chương 2); Thực trạng hoạt động R&D và chính sách ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam (Chương 3); và Giải pháp phát triển hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam (Chương 4).

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Giới thiệu

Tuy rằng việc thực hiện hoạt động R&D có một số hạn chế nhất định nhưng doanh nghiệp muốn duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững thì không thể không thực hiện hoạt động R&D ngay cả trong những trường hợp doanh nghiệp thu nạp công nghệ từ nguồn bên ngoài. Ngoài tạo công nghệ, hoạt động R&D của doanh nghiệp còn đóng nhiều vai trò trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp tiến hành hoạt động R&D hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, cả yếu tố bên trong cũng như các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. 

Chương này tổng quan những tài liệu và công trình nghiên cứu liên quan đến chức năng hoạt động R&D của doanh nghiệp, vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp.

1.2. Chức năng của hoạt động R&D doanh nghiệp

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về chức năng hoạt động R&D của doanh nghiệp khi so sánh với các phương thức (mô hình) thu nạp công nghệ bên ngoài. Các nghiên cứu này đã phần nào lý giải nguyên nhân mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D hay không. Các nguyên nhân được các nghiên cứu ở đây đề cập đó là nguồn lực của doanh nghiệp; doanh nghiệp sợ rủi ro trong hoạt động R&D; doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian; v.v. Tuy nhiên, thứ nhất các nghiên cứu này chỉ đề cập đến chức năng hoạt động R&D của doanh nghiệp như một phương thức tạo công nghệ ngay tại doanh nghiệp khi so sánh với các phương thức thu nạp công nghệ bên ngoài, chưa nêu vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp như thế nào; thứ hai, hầu hết các nghiên cứu dựa trên điều tra mẫu doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển và chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ nào đề cập đến vấn đề này tại Việt Nam.

1.3. Vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp

Một số công trình nghiên cứu chỉ ra tầm quan trọng của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp, như: tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới, tăng cường năng lực công nghệ cho doanh nghiệp, tăng vị thế và giá trị của doanh nghiệp, gia tăng hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển nhanh. Tuy nhiên, thứ nhất các nghiên cứu trên chỉ là các nghiên cứu đề cập đến từng vai trò đơn lẻ của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp, chưa đề cập một cách tổng thể các vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp; thứ hai, chưa có nghiên cứu nào lý giải đầy đủ về mối quan hệ giữa hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp; thứ ba, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp và; thứ tư, hầu hết các nghiên cứu này dựa trên mẫu doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển và chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ nào đề cập đến vấn đề này tại Việt Nam.

1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp

Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp đã được một số tác giả nghiên cứu và dựa trên mẫu điều tra. Tuy nhiên, thứ nhất, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào một số yếu tố đơn lẻ như quy mô, ngành nghề của doanh nghiệp, chưa có nghiên cứu đề cập toàn diện tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài (môi trường chính sách,...) ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Thứ hai, chưa có nghiên cứu nào lý giải tại sao chính sách của nhà nước lại có ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Thứ ba, các nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện tại các quốc gia phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp tại quốc gia đang phát triển chưa được làm rõ.

Tại Việt Nam cho tới nay, có một số công trình nghiên cứu phần nào liên quan. Tuy nhiên, qua các công trình nghiên cứu cho thấy: thứ nhất, chủ yếu tập trung nhiều vào nội dung đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thứ hai, chỉ tập trung vào một số khía cạnh chính sách ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Nghiên cứu gần đây của tác giả chỉ mới đề cập đến KH&CN với phạm vi tập trung vào tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp có quy mô lớn.

1.5. Tiểu kết chương 1

Tổng quan nghiên cứu tài liệu có thể thấy rằng hoạt động R&D của doanh nghiệp có chức năng rất quan trọng, ngay cả khi doanh nghiệp thu nạp công nghệ từ bên ngoài. Hoạt động R&D của doanh nghiệp thể hiện nhiều vai trò khác nhau đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp có quyết định đầu tư vào R&D hay không và mức độ đầu tư như thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 

Một số công trình nghiên cứu đề cập đến chức năng hoạt động R&D của doanh nghiệp khi so sánh với các phương thức (mô hình) thu nạp công nghệ bên ngoài, phần nào lý giải nguyên nhân mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D; chỉ ra một số vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp; một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Tuy nhiên, (1) các nghiên cứu này chỉ đề cập đến từng vai trò đơn lẻ của hoạt động R&D, chưa đề cập một cách tổng thể các vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp; (2) chưa có nghiên cứu nào lý giải đầy đủ về mối quan hệ giữa hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp; (3) các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào một số yếu tố đơn lẻ như quy mô doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp, chưa đưa ra một cách toàn diện tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động R&D của doanh nghiệp (các điều kiện cần và đủ); (4) chưa có nghiên cứu nào lý giải về tại sao nhà nước cần phải hỗ trợ cho hoạt động R&D của doanh nghiệp hay nói cách khác chính sách của nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động R&D của doanh nghiệp; (5) các nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện tại các quốc gia phát triển, chưa có nghiên cứu đầy đủ nào đề cập đến vấn đề này tại quốc gia đang phát triển; (6) các nghiên cứu tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào nội dung ĐMCN và chỉ tập trung vào một số khía cạnh khác nhau (tài chính và nhân lực) ảnh hưởng đến hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp. Đây chính là những vấn đề mà tác giả mong muốn giải quyết trong nghiên cứu của mình.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG R&D CỦA DOANH NGHIỆP
2.1. Hệ khái niệm công cụ

2.1.1. Doanh nghiệp
Nghiên cứu này sử dụng cách phân loại doanh nghiệp theo một tiêu chí là quy mô lao động và chia thành 2 loại: DNNVV có quy mô lao động nhỏ hơn hoặc bằng 300 và doanh nghiệp lớn có quy mô lao động trên 300.
2.1.2. Nghiên cứu và triển khai (R&D) và Đổi mới
1) Nghiên cứu và triển khai (R&D): là hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách hệ thống để tăng cường vốn tri thức, bao gồm tri thức về con người, văn hoá, xã hội và sử dụng vốn tri thức này để tìm ra các ứng dụng mới. R&D bao gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai. 

2) Đổi mới: Trong nghiên cứu này, khái niệm đổi mới được hiểu là một quá trình mà doanh nghiệp kết hợp các hoạt động có liên quan mang lại giá trị bền vững trên thị trường. 
2.2. Hoạt động R&D của doanh nghiệp
2.2.1. Cách thức tổ chức thực hiện hoạt động R&D

2.2.1.1. Tự thực hiện hoạt động R&D

Có 03 mô hình tổ chức đơn vị R&D trong các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay: Mô hình tổ chức tập trung – centralized R&D structure, có duy nhất một hoặc một số đơn vị R&D trung tâm. Ngược lại, mô hình tổ chức phi tập trung – decentralized R&D structurre, không có đơn vị R&D trung tâm của doanh nghiệp mẹ mà chỉ các đơn vị R&D thuộc các đơn vị kinh doanh thành viên. Mô hình thứ ba là mô hình kết hợp, gồm một hoặc nhiều đơn vị R&D trung tâm, cộng với một hoặc nhiều đơn vị R&D trong mỗi đơn vị kinh doanh trực thuộc.

2.2.1.2. Hợp tác hoạt động R&D

Có thể nói rằng doanh nghiệp không thể hoàn toàn tự mình thực hiện toàn bộ hoạt động R&D mà trong một số dự án hay một số công đoạn của dự án R&D doanh nghiệp phải liên kết, hợp tác với các đối tác bên ngoài thực hiện R&D, thậm chí thuê ngoài thực hiện một số hoạt động R&D.
Cũng cần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tiến hành hợp tác R&D với các tổ chức khác không có nghĩa là doanh nghiệp hoàn toàn không tiến hành hoạt động R&D tại doanh nghiệp mình và ngược lại. 

2.2.2. So sánh tự thực hiện với hợp tác thực hiện R&D
Doanh nghiệp tực thực hiện R&D đảm bảo độc quyền công nghệ, triển khai hoạt động R&D trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, doanh nghiệp tự thực hiện R&D cần có nguồn lực lớn, không có được sự học hỏi công nghệ từ bên ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp hợp tác R&D nhằm tiếp cận với những bí quyết công nghệ tốt hơn, bổ sung những kỹ năng còn thiếu, cùng chia sẻ nguồn lực, tác động “cộng hưởng” năng lực R&D, nâng cao uy tín và vị thế doanh nghiệp, v.v. Tuy nhiên, hợp tác R&D cũng có thể gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp và chia sẻ lợi ích khi dự án thành công, mất thông tin độc quyền về tay các đối tác của mình.
2.2.3. Các chỉ số nguồn lực R&D của doanh nghiệp

· Nhân lực R&D

· Tài chính cho hoạt động R&D

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị và thông tin cho hoạt động R&D

2.2.4. Kết quả hoạt động R&D của doanh nghiệp

· Qui trình, sản phẩm mới/ cải tiến

· Đối tượng sở hữu công nghiệp

· Liên kết, hợp tác R&D

· Kho dự trữ tri thức của doanh nghiệp

2.3. Vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp
2.3.1. Tăng khả năng đổi mới của doanh nghiệp

R&D ảnh hưởng nhiều đến khả năng đổi mới của một doanh nghiệp. Dưới đây là các lý giải:
2.3.1.1. Mô hình đổi mới tuyến tính

Trong cách tiếp cận này, nghiên cứu, sản xuất và marketing một sản phẩm mới được giả định theo một trình tự thời gian được xác định rõ theo các giai đoạn riêng biệt. Quá trình đổi mới bắt đầu từ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, đến giai đoạn triển khai tạo vật mẫu, sau đó đến sản xuất và có thể phổ biến. Tuy nhiên, mô hình này có hạn chế: không có thông tin phản hồi; đổi mới tuyến tính từ khoa học. 

2.3.1.2. Mô hình đổi mới theo liên kết chuỗi

Hoạt động đổi mới bao gồm một loạt các khâu và R&D chỉ là một trong các hoạt động này và có thể được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau của quá trình đổi mới. R&D có thể có tác dụng không chỉ với tư cách là cội nguồn của các ý tưởng sáng tạo mà còn là phương tiện giải quyết vấn đề mà có thể cần đến ở bất cứ thời điểm nào. 
2.3.1.3. Mô hình đổi mới mở
Sự quan tâm về tầm quan trọng của nguồn tri thức bên ngoài đối với các doanh nghiệp để thiết lập đổi mới ngày càng được nhấn mạnh. Mô hình “mở” nhấn mạnh rằng có rất nhiều cách cho những ý tưởng để chảy vào quá trình, và nhiều cách để nó chảy ra ngoài thị trường.
2.3.1.4. Mô hình “đổi mới động”

Mô hình đổi mới mở tiếp cận hoạt động R&D giống như trong mô hình tuyến tính. Vả lại mô hình này chưa làm rõ được sự phát triển tri thức do kết hợp giữa tri thức bên ngoài và tri thức bên trong của doanh nghiệp thông qua hoạt động R&D. Từ hạn chế này, tác giả xây dựng mô hình mô phỏng quá trình phát triển tri thức doanh nghiệp qua 4 điểm nút chuyển đổi tri thức thông qua hoạt động R&D của doanh nghiệp. 
Thông qua hoạt động R&D, năng lực R&D phát triển lên một mức mới, năng lực đổi mới phát triển theo một vòng xoáy ốc gọi là quá trình CECI của đổi mới.
2.3.2. Hình thành công nghệ “lõi” cho doanh nghiệp
2.3.3. Tăng vị thế và giá trị của doanh nghiệp
2.3.4. Tăng cường hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
2.3.5. Giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển nhanh
2.3.6. Nhận xét

Hoạt động R&D có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vai trò của hoạt động R&D trong doanh nghiệp được thể hiện dưới nhiều khía cạnh: tăng khả năng đổi mới của doanh nghiệp, tăng cường năng lực công nghệ cho doanh nghiệp, tăng vị thế và giá trị của doanh nghiệp, tăng cường hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp phát triển nhanh. Hoạt động R&D trong doanh nghiệp còn đặc biệt hữu dụng đối với những doanh nghiệp muốn có năng lực lõi và công nghệ lõi. Ngoài ra, việc thực hiện hoạt động R&D cho dù bằng cách nào còn giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, lan tỏa và thu hút nhân lực chất lượng cao, thậm chí tạo ngành công nghiệp mới và nhiều tác động vô hình khác.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D doanh nghiệp
2.4.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
Các yếu tố bên trong doanh nghiệp, gồm: Quy mô doanh nghiệp; Nguồn lực của doanh nghiệp; Sở hữu của doanh nghiệp; Chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp; Lãnh đạo doanh nghiệp; Môi trường doanh nghiệp; Ngành nghề doanh nghiệp; và Vị trí địa lý của doanh nghiệp.
2.4.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến R&D của doanh nghiệp, gồm: Chính sách hỗ trợ vốn cho hoạt động R&D của doanh nghiệp; Chính sách thuế đối với hoạt động R&D của doanh nghiệp; Chính sách đối với phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ R&D của doanh nghiệp; Chính sách phát triển nhân lực hoạt động R&D cho doanh nghiệp; Chính sách về sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản vô hình doanh nghiệp; Chính sách về thông tin, tư vấn phục vụ R&D của doanh nghiệp; và môi trường chính sách đổi mới.
2.4.3. Nhận xét 

Phân tích chi tiết các yếu tố trên đây đã chỉ ra 15 yếu tố, gồm 08 yếu tố bên trong và 07 yếu tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Cũng cần lưu ý rằng sự phân chia thành các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cũng chỉ là tương đối. Tuy nhiên, qua những nghiên cứu đã được chứng minh và những phân tích của tác giả cho thấy các yếu tố đã đề cập có thể đại diện cho những gì ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Có thể nói các yếu tố quy mô doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp, chính sách vốn, ưu đãi thuế đối với hoạt động R&D của doanh nghiệp và đặc biệt là chính sách đổi mới là các yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động R&D của doanh nghiệp.
2.5. Tiểu kết chương 2
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa kinh tế chính là thực hiện hoạt động R&D. Hay nói một cách khác hoạt động R&D có vai trò then chốt đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vai trò của hoạt động R&D trong doanh nghiệp được thể hiện qua việc giúp doanh nghiệp đổi mới, tăng cường năng lực công nghệ cho doanh nghiệp, tăng vị thế và giá trị của doanh nghiệp, tăng cường hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển nhanh, v.v. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có thực hiện hoạt động R&D hay không và thực hiện ở cường độ như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, cả yếu tố bên trong cũng như các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược R&D phù hợp với khả năng và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây sẽ làm rõ bức tranh thực trạng hoạt động R&D và chính sách ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam (Chương 3).
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG R&D VÀ CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG R&D CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
3.1. Thực trạng hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam

3.1.1. Tổng quan chung 

3.1.1.1. Thực trạng tổ chức R&D trong doanh nghiệp 

Theo số liệu thống kê của tác giả (không tính các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài), thì hiện tại trong doanh nghiệp Việt Nam có khoảng 30 tổ chức R&D với tên gọi là viện, còn lại chủ yếu dưới dạng phòng thí nghiệm, phòng R&D hoặc trung tâm R&D. Các viện R&D và trường đại học chủ yếu thuộc doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn. 
3.1.1.2. Thực trạng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Cho đến năm 2015, theo thống kê của các Sở KH&CN số doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN không nhiều (khoảng 100).
3.1.1.3. Nguồn gốc hình thành các đơn vị R&D trong doanh nghiệp
- Các viện R&D trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn nhà nước đa phần do các quyết định “ghép nối” hành chính.

- Các đại học chủ yếu do một số doanh nghiệp lớn thành lập trong khoảng 10 năm trở lại đây. 

- Các Trung tâm/ phòng R&D chủ yếu là do doanh nghiệp thành lập nhằm giải quyết nhu cầu về công nghệ, sản phẩm cho doanh nghiệp.

3.1.1.4. Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động R&D doanh nghiệp
Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hình thành một “Bộ phận” để giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp quản lý tổ chức và hoạt động R&D. Mô hình tổ chức đơn vị R&D thuộc doanh nghiệp hầu hết theo kiểu tập trung với sự phân công chức trách của các bộ phận rõ ràng.

3.1.1.5. Thực trạng hoạt động R&D của doanh nghiệp
Nhân lực R&D của doanh nghiệp: Đội ngũ nhân lực này hoạt động tại các doanh nghiệp vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. 
Tài chính cho R&D của doanh nghiệp: Số liệu điều tra thống kê R&D doanh nghiệp năm 2012 cho thấy, tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN (gồm cả đầu tư cho R&D và đổi mới công nghệ) của 1.090 doanh nghiệp có đầu tư cho KH&CN chỉ đạt 5.439 tỷ đồng. Một số nghiên cứu cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng hầu hết các doanh nghiệp không tập trung vào phát triển năng lực R&D trong thời gian dài và quá trình học hỏi công nghệ rất chậm và thụ động. Ngay cả những doanh nghiệp quy mô lớn, tỷ lệ đầu tư vào hoạt động R&D so với tổng doanh thu của doanh nghiệp không nhiều.

Cơ sở vật chất và thông tin KH&CN cho R&D của doanh nghiệp: ở mức rất khiêm tốn (trừ một vài tập đoàn lớn).
Kết quả hoạt động R&D của doanh nghiệp: Đa số doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí nhiều doanh nghiệp lớn không mặn mà với phát triển năng lực công nghệ tự thân (in-house R&D). Trong nghiên cứu của Viện quản lý kinh tế Trung ương năm 2013 cho thấy trong tổng số mẫu 8.010 doanh nghiệp, với đa số (trên 90%) doanh nghiệp không thực hiện cải tiến công nghệ đang có hoặc tiến hành R&D, có duy nhất 1% doanh nghiệp thực hiện cải tiến và tiến hành R&D.
3.1.2. Thực trạng hoạt động R&D: trường hợp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam
3.1.2.1. Lý do chọn ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Là một trong những ngành chiến lược, được đề cập trong nhiều văn bản; Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, có thế mạnh về nguyên liệu trong chế biến các sản phẩm thực phẩm có chất lượng; Ngành có thị trường lớn, đặc biệt là trong quá trình toàn cầu hóa; Nhu cầu con người ngày càng đòi hỏi cao những thực phẩm sạch, thực phẩm ăn không béo, có thể bảo quản lâu, v.v; Ngành có chỉ số ROE và ROA cao; Ngành có thể mang tính đại diện cho hệ thống doanh nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam trên nhiều phương diện, đặc biệt là khía cạnh hoạt động R&D.

3.1.2.2. Doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Ngành này cũng gồm các hoạt động liên quan đến các loại sản phẩm khác nhau như thịt, cá, hoa quả và rau, mỡ và dầu, sản phẩm đường, sữa,... và sản phẩm thực phẩm khác.

3.1.2.3. Hoạt động R&D của doanh nghiệp ngành CN thực phẩm
Với tổng thể 2.500 doanh nghiệp và lượng thông thông tin từ mỗi bảng hỏi không nhiều, tỷ lệ lấy mẫu là 10% tổng thể, do vậy quy mô mẫu điều tra là 250 doanh nghiệp và số doanh nghiệp phản hồi bảng hỏi có thể xử lý được là 86 (chiếm 34,34%).

Thực trạng tổ chức và hoạt động R&D qua điều tra thực tế
1) Tổ chức R&D của doanh nghiệp
Số liệu điều tra cho thấy, trong số 86 doanh nghiệp chỉ có 12 doanh nghiệp thành lập đơn vị R&D trực thuộc (chiếm gần 14%) trong số 17 doanh nghiệp đầu tư R&D. Trong 03 năm qua, không có doanh nghiệp nào xây dựng chiến lược R&D hay chiến lược đổi mới của doanh nghiệp.

2) Hoạt động R&D của doanh nghiệp
a) Nhân lực R&D: Theo kết quả điều tra, trong số các doanh nghiệp có thực hiện R&D thì nhân lực dành cho hoạt động R&D so với tổng số nhân lực của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ (chỉ vài nhân viên). 
b) Đầu tư tài chính cho hoạt động R&D: Số liệu điều tra cho thấy kinh phí đầu tư cho R&D của doanh nghiệp không nhiều và chủ yếu từ bản thân doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm nói riêng không mấy mặn mà với quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.
c) Cơ sở vật chất và thông tin KH&CN phục vụ R&D của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm chưa thực sự quan tâm nhiều đến cơ sở vật chất, phương tiện thí nghiệm cũng như thực trạng tiếp cận thông tin KH&CN phục vụ hoạt động R&D của doanh nghiệp.
d)  Kết quả hoạt động R&D của doanh nghiệp 

Về đề tài, dự án nghiên cứu: Kết quả hoạt động hoạt động R&D trong doanh nghiệp dưới hình thức đề tài, dự án nghiên cứu chưa cho thấy sự phát triển và hầu như rất nhỏ (trung bình chưa được 1).
Về sản phẩm/ qui trình mới hoặc được cải tiến: Kết quả chỉ ra rằng trong 3 năm qua số lượng các sản phẩm/qui trình công nghệ mới/ cải tiến của doanh nghiệp và không có sự thay đổi nhiều và ở mức độ khiêm tốn.
Về SHTT: số liệu về đối tượng sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp (đặc biệt dưới hình thức sáng chế và giải pháp hữu ích) ở mức rất thấp (hầu như không đáng kể). 
Hợp tác, liên kết hoạt động R&D: Chỉ có một số doanh nghiệp mạnh trong ngành có sự chú ý đến hoạt động R&D thì mới có những hợp tác, liên kết hoạt động R&D với viện nghiên cứu và trường đại học.
3.2.3.4. Hoạt động R&D qua đánh giá theo thang điểm 5 
1) Lý do mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D hay không
Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp đồng ý rất cao với các lý do mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D: nhằm đổi mới sản phẩm hoặc cải tiến sản phẩm đang có; tạo qui trình công nghệ mới hoặc cải tiến công nghệ đang có; làm chủ, cải tiến và đổi mới công nghệ mua/ công nghệ nhập từ bên ngoài; đưa ra các giải pháp tối ưu về nguyên vật liệu/ năng lượng; đáp ứng đòi hỏi của khách hàng, thị trường. Một số lý do như: mở rộng thị trường hoặc tăng thị phần; đáp ứng đòi hỏi của khách hàng, thị trường; nhằm huy động chất xám của nhân lực trong doanh nghiệp; duy trì/ cải thiện hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp thì các doanh nghiệp đánh giá mức độ quan trọng thấp hơn. 

Ngược lại việc doanh nghiệp không tiến hành R&D được giải thích bởi các lý do: tính phức tạp cao của hoạt động R&D; doanh nghiệp không đủ năng lực R&D và nguồn lực (vốn, nhân sự, thiết bị, v.v); tính toán chi phí – lợi ích; chưa có chiến lược phát triển R&D, phát triển công nghệ; khó khăn huy động các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài; chính sách của nhà nước không khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư R&D. 

2) Ảnh hưởng của R&D đối với doanh nghiệp
Về ảnh hưởng trong thời gian qua, kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp đánh giá R&D ảnh hưởng rất mạnh đến năng lực đổi mới và công nghệ của doanh nghiệp. Trong khi đó, kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp cũng được đánh giá là tăng nhưng không nhiều. Vị thế và tính cạnh tranh của doanh nghiệp không tăng. 
Về ảnh hưởng trong thời gian tới, chỉ có ảnh hưởng R&D lên vị thế doanh nghiệp là có sự khác nhau giữa 2 nhóm. Cả hai nhóm doanh nghiệp đều công nhận tầm quan trọng trong thời gian dài của hoạt động R&D trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là năng lực đổi mới và năng lực công nghệ của doanh nghiệp. 
3.2. Thực trạng chính sách ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam

3.2.1. Chính sách tạo lập nguồn vốn cho R&D của doanh nghiệp 
1) Thành công
- Đã hình thành “nhiều kênh” tạo lập nguồn vốn cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt động R&D.
- Huy động được một số doanh nghiệp tham gia và đã tạo ra được một số sản phẩm, qui trình công nghệ mới phục vụ doanh nghiệp. 

2) Hạn chế 

- Số doanh nghiệp được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ vốn trực tiếp cho R&D của doanh nghiệp không nhiều. 

- Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.
- Xin hỗ trợ vốn cho hoạt động R&D của doanh nghiệp từ NSNN thường phải đáp ứng nhiều điều kiện, thủ tục phức tạp và tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó ít loại hỗ trợ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
- Tín dụng ngân hàng đã không đóng vai trò đáng kể cho hoạt động R&D nói riêng và KH&CN nói chung.

- Chưa hình thành loại chương trình “cùng hợp tác” tiến hành nghiên cứu giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

3.2.2. Thuế cho hoạt động R&D của doanh nghiệp
1) Thành công 
· Phần nào định hướng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp có R&D.
2) Hạn chế 

· Chưa thể hiện rõ đặc thù của hoạt động KH&CN

· Quy định trong các văn bản luật pháp về thuế thể hiện nhiều bất cập cũng như sự không thống nhất trong các văn bản này.
· Thực tế đang diễn ra: nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận với các ưu đãi về thuế, sự thiếu đồng bộ giữa các quy định về thuế.

· Trước xu thế quốc tế: Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ khuyến khích thuế đặc biệt nào cho R&D.
3.2.3. Phát triển nhân lực hoạt động R&D cho doanh nghiệp
1) Thành công

- Nhà nước đã mở rộng nhiều loại hình, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ nhân lực R&D doanh nghiệp.

- Lương của nhân lực KH&CN dần dần được cải thiện với khoản thu nhập từ các hợp đồng KH&CN, phân chia lợi ích.

- Chế độ lao động hợp đồng, kiêm nhiệm trong hoạt động KH&CN có thể mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển R&D doanh nghiệp.
2) Hạn chế

- Đối tượng đào tạo nhân lực KH&CN của các chương trình từ NSNN hầu như không đề cập đến nhân lực R&D doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Thuế thu nhập đối với cá nhân hoạt động KH&CN vẫn tính mức chịu thuế như đối với cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác. 

- Chưa có quy định tăng cường lưu chuyển nhân lực KH&CN giữa các khu vực trong nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp khó tuyển dụng nhân lực KH&CN, đặc biệt nhân lực R&D của doanh nghiệp.

- Nhà nước vẫn còn “lúng túng” trong những quy định “ưu đãi” về thu nhập thêm cho nhân viên KH&CN tạo ra công nghệ. 
3.2.4. Phát triển “môi trường” liên kết Hàn lâm – Công nghiệp
1) Thành công

- Một số viện R&D chuyên môn hẹp được chuyển về trực thuộc doanh nghiệp, đóng vai trò “in-house R&D” của doanh nghiệp.
- Đã có một số mô hình liên kết hoạt động R&D cho một số đối tượng doanh nghiệp nhất định.
- Hệ thống khu CNC, vườn ươm phát triển ngày càng nhiều và đây chính là môi trường tạo thuận lợi cho hoạt động R&D gắn với SX-KD. 

2) Hạn chế

- Thị trường lao động KH&CN chưa phát triển, nhiều chính sách còn “trói” chân nhân lực R&D.

- Chưa thể hiện quan điểm dứt khoát, tạo sức ép trong chuyển đổi tổ chức KH&CN công theo hướng gắn Hàn lâm-Công nghiệp.

- Chưa có nhiều hình thức khuyến khích hợp tác trong hoạt động R&D giữa cá nhân, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp.

3.2.5. Chính sách đối với máy móc, thiết bị và thông tin cho hoạt động R&D của doanh nghiệp
1) Thành công 
- Tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng các máy móc, trang thiết bị của một số phòng thí nghiệm hiện đại.

2) Hạn chế

- Chưa có những chính sách cụ thể quy định về khấu hao máy móc, thiết bị và nhà xưởng phục vụ các hoạt động R&D.

- Không có hướng dẫn hoặc rất khó để triển khai chính sách sử dụng trang thiết bị nghiên cứu phục vụ R&D tại các cơ sở R&D công, v.v.

3.2.6. Chính sách SHTT và quản lý tài sản vô hình doanh nghiệp
1) Thành công 
- Hệ thống pháp luật Việt Nam về SHTT có những tác động nhất định đến việc đăng ký, bảo hộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
- Tạo hành lang pháp lý, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường công nghệ, liên kết trong dự án R&D, v.v.
2) Hạn chế

- Sự thiếu rõ ràng trong vấn đề sở hữu đối với những công nghệ được tạo ra từ kinh phí nhà nước. 

- Chưa tạo ra những chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng báo cáo thống kê và quản lý về tài sản vô hình của doanh nghiệp.

3.2.7. Một số chính sách khác 

1) Thành công 
- Đã chú ý đến các loại đối tượng doanh nghiệp đặc thù để có chính sách ưu đãi riêng.

2) Hạn chế

- Nhiều ưu đãi hầu như không có hướng dẫn triển khai hoặc rất khó để triển khai.

3.3. Tiểu kết chương 3

Phân tích thực trạng hoạt động R&D trong các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có những quan tâm nhất định đến hoạt động R&D nhưng tỷ lệ này còn rất nhỏ. Mặt khác, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào công nghệ nhập dưới hình thức máy móc thiết bị, CGCN từ nước ngoài hoặc liên doanh với các đối tác nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm xây dựng chiến lược R&D. Thực trạng này có thể được lý giải: hầu hết các doanh nghiệp đang ở phía sau mức độ tiên tiến công nghệ toàn cầu, do đó điều có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp này là mua hoặc sao chép công nghệ nước ngoài hiện có và họ cho rằng rẻ hơn so với việc thực hiện R&D rủi ro; thị trường trong nước nói chung còn kém cạnh tranh và bị phân mảnh nhiều, các doanh nghiệp ít chịu áp lực để phát triển công nghệ mới; lực lượng nhân lực R&D của doanh nghiệp khiêm tốn; phần đông doanh nghiệp có quy mô nhỏ và nguồn lực hạn chế để đầu tư vào R&D; môi trường kinh tế không có lợi cho việc thực hiện R&D dài hơi; hệ thống SHTT chưa thực sự đảm bảo.

Phân tích chính sách của nhà nước cho thấy thời gian qua Việt Nam đã ban hành nhiều loại chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động R&D doanh nghiệp. Các chính sách cũng đã đạt được một số thành công. Tuy nhiên, khá nhiều chính sách còn thể hiện: phân biệt về sở hữu, bất cập về nội dung, không nhất quán giữa các văn bản chính sách, không phù hợp với đặc thù hoạt động KH&CN, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, cần thiết kế tổng thể hệ thống vật mang chính sách có tính khả thi cao, thực sự khuyến khích hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề này sẽ được đề cập trong phần giải pháp tại Chương 4 dưới đây.
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG R&D
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
4.1. Giải pháp chính sách từ phía nhà nước
4.1.1. Đầu tư tài chính cho hoạt động R&D của doanh nghiệp
4.1.1.1. Đa dạng hóa nguồn đầu tư tài chính cho R&D
- Khuyến khích doanh nghiệp tận dụng sự hỗ trợ vốn của nhà nước cho hoạt động R&D; vốn từ nhiệm vụ KH&CN hợp tác với nước ngoài.
- Xây dựng chương trình hỗ trợ R&D doanh nghiệp cho các loại đối tượng doanh nghiệp khác nhau từ đó có cách thức hỗ trợ khác nhau. 

- Xây dựng chương trình hình thành “mạng lưới” tổ chức, cá nhân, nhà khoa học giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp cần.

- Đơn giản hóa điều kiện, thủ tục khi doanh nghiệp xin hỗ trợ hoạt động R&D từ nguồn vốn NSNN.
4.1.1.2. Khuyến khích thuế

- Rà soát, thay đổi các quy định trong văn bản luật pháp về thuế hiện hành đối với hoạt động KH&CN, khắc phục những điểm bất cập.
- Xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho R&D thông qua công cụ thuế (tax allowance, tax credit,…). 
4.1.1.3. Khuyến khích, hỗ trợ tài chính khác

- Xem xét phương thức hỗ trợ doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động R&D dựa trên kết quả sản phẩm R&D.
- Xây dựng chính sách chia sẻ lợi ích đối với doanh thu từ việc bán, chuyển giao các kết quả nghiên cứu xuất phát từ sự hợp tác. 

4.1.2. Phát triển nguồn nhân lực cho R&D của doanh nghiệp
4.1.2.1. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
- Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết, thuê các chuyên gia KH&CN, phục vụ cho hoạt động R&D của doanh nghiệp.

4.1.2.2. Tăng cường lưu chuyển nhân lực Hàn lâm – Công nghiệp 
- Hình thành chức giáo sư nửa thời gian ở khu vực hàn lâm cho những nghiên cứu viên làm việc cho khu vực công nghiệp. 

- Xây dựng quy định cụ thể đối với nhân lực KH&CN hoạt động kiêm nhiệm trong doanh nghiệp.
4.1.2.3. Thu hút nhân lực KH&CN quốc tế 
Các chính sách cụ thể như chính sách khuyến khích về tài chính; chính sách định cư đặc biệt.
4.1.2.4. Khen thưởng
- Hình thành các hình thức khen thưởng đối với cá nhân: có hoạt động nghiên cứu, đổi mới đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Thống nhất quy định “ưu đãi” về thu nhập thêm cho các nghiên cứu viên tạo ra công nghệ.

4.1.2.5. Tạo lập môi trường phát triển nhân lực R&D
- Tạo lập thị trường lao động KH&CN và do đó tạo điều kiện lưu chuyển linh hoạt nhân lực R&D.

- Chính sách không nên phân biệt đối xử nhân lực R&D làm việc trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. 

4.1.3. Phát triển các “phương tiện” hỗ trợ R&D của doanh nghiệp
- Cần có phương pháp tính khấu hao thích hợp. 
- Xây dựng kênh hữu hiệu thông tin về công nghệ, về chính sách khuyến khích hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp.

- Phát triển các loại hình tổ chức chuyên cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động R&D và ĐMCN cho doanh nghiệp. 

- Đa dạng hoá loại hình tư vấn KH&CN.
- Phát triển mạng lưới khuyến công nghệ; phổ biến những bài học kinh nghiệm, cách làm tốt về ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp.
- Xây dựng chính sách trao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu xuất phát từ tài trợ của nhà nước cho doanh nghiệp, v.v. 
- Tăng cường nhận thức đúng đắn và thực hành tốt công tác quản lý tri thức, quản lý công nghệ cho các doanh nghiệp.

4.1.4. Phát triển liên kết đa dạng Hàn lâm – Công nghiệp 

- Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với viện R&D, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khác. 
- Thay đổi quy định nhà khoa học tạo ra công nghệ hình thành DNKH&CN không được tham gia lãnh đạo, hội đồng quản trị.

- Có chính sách thỏa đáng về phân chia lợi nhuận, tỷ lệ hợp lý về thu nhập thêm từ hoạt động CGCN cho tác giả tạo ra công nghệ.

4.1.5. Đổi mới quản lý KH&CN 

- Cải tiến quy trình ưu đãi riêng cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo thời gian thực tế, không theo kỳ kế hoạch.
- Từng bước giảm bớt “hành chính hóa” đối với hoạt động NCKH.

- Thực hiện chính sách “xin-cho” một cách phù hợp nhất theo đúng nghĩa của từ này và đặc thù của hoạt động NCKH.

4.1.6. Tạo điều kiện khung khuyến khích hoạt động R&D 
4.1.6.1. Tạo môi trường thuận lợi R&D và đổi mới

Hình thành thị trường kéo, môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh thúc đẩy hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể: Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; Loại bỏ dần các trở ngại thể chế; Pháp luật về môi trường kinh doanh; Tăng cường hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ; Tài chính cho R&D và đổi mới

4.1.6.2. Tăng cường truyền bá tri thức trong nền kinh tế 

Giải pháp tăng cường hợp tác hàn lâm và công nghiệp, lưu chuyển cán bộ KH&CN đã được đề cập ở trên. Ngoài ra, để tăng cường truyền bá tri thức trong nền kinh tế, một số giải pháp sau cần được thực hiện: Hoàn thiện chính sách thương mại và đầu tư; Tăng cường chính sách về tiêu chuẩn và chất lượng; Phát triển chùm và mạng lưới; Phát triển hệ thống dịch vụ, hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp.
4.1.6.3. Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa đổi mới

Thứ nhất, cải tiến hệ thống giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ R&D và đổi mới; thứ hai, phát triển tinh thần kinh thương (entrepreneurship) và người có tinh thần kinh thương.

4.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp
- Thực tế cho thấy, để thành công trong hoạt động R&D và đổi mới, căn cứ vào tình hình thực tế, doanh nghiệp phải chủ động định hướng hoạt động R&D và đổi mới phù hợp với yêu cầu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển bao gồm cả chiến lược R&D, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ mới trong doanh nghiệp.

- Lãnh đạo doanh nghiệp cần thấm nhuần tư tưởng “coi hoạt động R&D của doanh nghiệp là động lực cho phát triển bền vững của doanh nghiệp”, tư tưởng phải đi đôi với hành động.
- Đối với một số doanh nghiệp lớn có viện R&D trực thuộc, cần điều chỉnh mối quan hệ giữa viện R&D với doanh nghiệp mẹ và các doanh nghiệp thành viên, từ chỗ đóng vai trò như “người bán hàng có sẵn” chuyển sang “phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp”.
- Doanh nghiệp cần tăng cường hội nhập quốc tế và quốc tế hóa.
4.3. Đề xuất khung xây dựng chiến lược R&D và đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam

Với xu thế quốc tế hóa hoạt động R&D hiện nay, mỗi doanh nghiệp cần phải có chiến lược R&D phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, từ đó hình thành mô hình tổ chức hoạt động R&D thích hợp.

Để có thể tiến hành hoạt động R&D, doanh nghiệp có thực hiện một hoặc nhiều phương thức:

+ Thành lập các đơn vị R&D hoặc nhóm R&D độc lập trên phạm vi toàn cầu.
+ Hợp tác, liên kết thực hiện các dự án R&D hoặc thuê các doanh nghiệp/ viện nghiên cứu/ trường đại học bên ngoài thực hiện dự án R&D.

+ Thu nhận các trung tâm R&D của nước ngoài.

+ Tuyển dụng nhân lực R&D nước ngoài.

Trên cơ sở một số công trình nghiên cứu, thông qua thực tế Việt Nam, tác giả đề xuất khung mẫu xây dựng chiến lược R&D cho doanh nghiệp Việt Nam dựa trên một số tiêu chí: Tầm quan trọng của công nghệ; Áp lực thời gian; Năng lực R&D, gồm cả nguồn lực tài chính.

4.4. Tiểu kết chương 4

Các giải pháp được đề xuất nhằm khuyến khích hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới đó là: hình thành môi trường khuyến khích hoạt động R&D của doanh nghiệp; đầu tư tài chính cho hoạt động R&D của doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động R&D của doanh nghiệp; phát triển các “phương tiện” hỗ trợ R&D của doanh nghiệp; phát triển các hình thức liên kết đa dạng Hàn lâm – Công nghiệp; đổi mới căn bản mô hình quản lý KH&CN. Giải pháp được xem là bao trùm và có tính quyết định đến tính khả thi của các giải pháp khác đó chính là môi trường khuyến khích hoạt động R&D của doanh nghiệp. Trong số các chính sách ảnh hưởng trực tiếp thì ưu đãi thuế (tax allowance hoặc tax credit) cho hoạt động R&D có thể xem là chính sách đột phá cho hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, để các giải pháp chính sách trở thành hiện thực thì yếu tố không thể thiếu chính là bản thân doanh nghiệp và do đó một số giải pháp đối với bản thân doanh nghiệp cũng đã được đề xuất, kể cả khung mẫu xây dựng chiến lược R&D doanh nghiệp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Nhằm đạt được mục tiêu là đề xuất giải pháp phát triển hoạt động R&D trong doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thành lập các đơn vị R&D, đầu tư cho R&D, luận án đã thực hiện một số nội dung nghiên cứu cần thiết. 

Sau khi tổng quan tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước (Chương 1), luận án đã làm rõ cơ sở lý thuyết về phát triển hoạt động R&D trong doanh nghiệp (Chương 2): nội hàm hoạt động R&D và đổi mới và cách tổ chức tiến hành các hoạt động R&D trong doanh nghiệp, vai trò của hoạt động R&D đối với doanh nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp. Đồng thời, luận án đã làm rõ cơ sở thực tiễn (Chương 3): bức tranh thực trạng hoạt động R&D trong doanh nghiệp Việt Nam; điều tra, khảo sát thực trạng tình hình hoạt động R&D và đổi mới của các doanh nghiệp trong một ngành điển hình (công nghiệp thực phẩm Việt Nam); phân tích môi trường chính sách có ảnh hưởng tới hoạt động R&D của doanh nghiệp (những thành công, hạn chế). Từ những cơ sở lý thuyết và thực tiễn về hoạt động R&D của doanh nghiệp, luận án đã nêu lên 06 nhóm giải pháp cơ bản (từ phía nhà nước) nhằm khuyến khích hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, luận án cũng nêu lên một số kiến nghị đối với bản thân doanh nghiệp và đề xuất khung xây dựng chiến lược R&D cho doanh nghiệp Việt Nam (Chương 4).

Những nội dung trình bày trong luận án là nền tảng xây dựng nên các luận cứ chứng minh giả thuyết nghiên cứu: “Doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược R&D (điều kiện cần), đồng thời nhà nước cần hoàn thiện và xây dựng mới chính sách khuyến khích hoạt động R&D và đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam (điều kiện đủ)”. Từ những luận cứ lý thuyết (Chương 2) và luận cứ thực tế (Chương 3), luận án đi đến kết luận là chấp nhận giả thuyết này hay nói cách khác giả thuyết đã được chứng minh. 

2. Một số hạn chế và kiến nghị nghiên cứu tiếp theo
Một số hạn chế của nghiên cứu: thứ nhất, tiến hành phân tích hồi quy (regression analysis) các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp, quy mô và sở hữu doanh nghiệp khác nhau trên toàn quốc; thứ hai, tác động của từng loại chính sách đối với hoạt động R&D của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, quy mô và sở hữu doanh nghiệp khác nhau trên toàn quốc. Như vậy, nếu nguồn lực cho phép và điều tra có thể tiến hành ở diện rộng, tác giả kiến nghị một số nghiên cứu:
- Phân tích hồi quy (regresstion analysis) các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp khác nhau.
- Phân tích tác động của từng loại chính sách đến quy mô và cường độ hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp khác nhau. 
Bên cạnh đó, một số vấn đề nghiên cứu mở ra:
- Nghiên cứu mô hình khuyến khích thuế (tax credit, tax allowance, v.v) phù hợp cho hoạt động R&D của từng đối tượng doanh nghiệp.

- Nghiên cứu tác động của chùm và mạng lưới đổi mới (innovation cluster/ network) đối với hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam./.
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